Phần I: Đọc hiểu (4.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:
       	 Cái quý giá nhất trên đời mà mỗi người có thể góp phần mang lại cho chính mình và cho người khác đó là “năng lực tạo ra hạnh phúc”, bao gồm năng lực làm người, năng lực làm việc và năng lực làm dân.
     	Năng lực làm người là có cái đầu phân biệt được thiện – ác, chân – giả, chính – tà, đúng – sai…, biết được mình là ai, biết sống vì cái gì, có trái tim chan chứa tình yêu thương và giàu lòng trắc ẩn.
     	Năng lực làm việc là khả năng giải quyết được những vấn đề của cuộc sống, của công việc, của chuyên môn, và thậm chí là của xã hội. Năng lực làm dân là biết được làm chủ đất nước là làm cái gì và có khả năng để làm được những điều đó. Khi con người có được những năng lực đặc biệt này thì sẽ thực hiện được những điều mình muốn. Khi đó, mỗi người sẽ trở thành một “tế bào hạnh phúc”, một “nhà máy hạnh phúc” và sẽ ngày ngày “sản xuất hạnh phúc” cho mình và cho mọi người.
[bookmark: _Hlk160648349]      	Xã hội mở ngày nay làm cho không có ai là “nhỏ bé” trên cuộc đời này, trừ khi tự mình muốn “nhỏ bé”. Ai cũng có thể trở thành những “con người lớn” bằng hai cách, làm được những việc lớn hoặc làm những việc nhỏ với một tình yêu cực lớn. Và khi biết chọn cho mình một lẽ sống phù hợp rồi sống hết mình và cháy hết mình với nó, mỗi người sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn. Khi đó, ta không chỉ có những khoảnh khắc hạnh phúc, mà còn có cả một cuộc đời hạnh phúc. Khi đó, tôi hạnh phúc, bạn hạnh phúc và chúng ta hạnh phúc. Đó cũng là lúc ta thực sự “chạm” vào hạnh phúc!.”
           (Theo Giản Tư Trung, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online, 3/2/2012)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. 
Câu 2. Theo tác giả, mỗi người sẽ trở thành một tế bào hạnh phúc khi nào? 
Câu 3. Em hiểu như thế nào về câu văn: “Và khi biết chọn cho mình một lẽ sống phù hợp rồi sống hết mình và cháy hết mình với nó, mỗi người sẽ có được một hạnh phúc trọn vẹn.” 
Câu 4. Trong văn bản có nhiều cụm từ in đậm được để trong ngoặc kép, hãy nêu công dụng của việc sử dụng dấu ngoặc kép trong những trường hợp trên. Từ đó, hãy giải thích nghĩa hàm ý của 02 cụm từ “nhỏ bé” và “con người lớn” 
Câu 5. Anh/chị chọn chạm vào hạnh phúc bằng cách “làm những việc lớn” hay “làm những việc nhỏ với một tình yêu cực lớn”. Vì sao? (Trả lời trong khoảng 4 -6 dòng) 
Phần II: PHẦN VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm): Anh (chị) hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) về những việc cần làm để tuổi trẻ có ý nghĩa.
Câu 2: (4.0 điểm): Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá đoạn thơ sau:
                                        Đã thấy xuân về với gió đông,
                                        Với trên màu má gái chưa chồng.
                                        Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
                                        Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong.

                                      Từng đàn con trẻ chạy xum xoe,
                                      Mưa tạnh, giời quang, nắng mới hoe.
                                      Lá nõn, nhành non, ai tráng bạc
                                      Gió về từng trận, gió bay đi...

                              (Trích Xuân về - Nguyễn Bính, Đến với thơ Nguyễn Bính,           NXB Thanh Niên 1998. Tr 221)
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	 Anh (chị) hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) về những việc cần làm để tuổi trẻ có ý nghĩa.
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	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn: Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng (khoảng 200 chữ) của đoạn văn. Học sinh có thể trình bày đoạn văn theo các cách diễn dịch, quy nạp, tổng- phân- hợp, móc xích hoặc song hành
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	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận Chỉ ra những việc cần phải làm :
+ Học tập, trau dồi tri thức, kĩ năng sống
+ Có mơ ước, lí tưởng, kiên trì theo đuổi đam mê
+ Sống cống hiến, có trách nhiệm với cộng đồng
+ Quan tâm, chia sẻ, thấu cảm với những người xung quanh, những số phận bất hạnh; 
+ Tâm hồn phong phú, yêu cái Đẹp...
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	d.Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp
	0,5

	
	e. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp, liên kết các câu trong đoạn văn
	0,25
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	Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá đoạn thơ trong bài thơ 
Xuân về.
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	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một đoạn thơ
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	Xác định đúng kiểu bài, vấn đề nghị luận
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng: không cho điểm
	0.5
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	Triển khai vấn đề
Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, các phép liên kết, các phương thức biểu đạt, các thao tác lập luận để phân tích, đánh giá nội dung và hình thức nghệ thuật của đoạn thơ trong bài thơ Xuân về.
Giới thiệu khái quát về đoạn thơ
+ Học sinh giới thiệu được khái quát tên tác giả, tên tác phẩm, đoạn thơ cần nghị luận: 0,5 điểm.
+ Học sinh không giới thiệu được: 0 điểm
-  Phân tích nội dung đoạn thơ với những dẫn chứng phù hợp từ văn bản:
+ Một bức tranh xuân với cảnh vật nõn nà tràn trề sức sống và vẻ đẹp trong sáng, thanh tân của con người. 
+ Tâm trạng say đắm với vẻ đẹp thiên nhiên và con người của nhân vật trữ tình. 
- Phân tích, đánh giá những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật: thể thơ, giọng điệu, cách ngắt nhịp, từ ngữ hình ảnh …. với những dẫn chứng chứng phù hợp lấy từ văn bản. 
- Khẳng định giá trị của đoạn thơ; Nêu ý nghĩa đối với bản thân và người đọc.
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	Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
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	Sáng tạo
- So sánh với văn bản thơ trữ tình khác; liên hệ với thực tiễn; vận dụng kiến thức lí luận văn học để đánh giá, làm nổi bật vấn đề cần nghị luận.
- Có sáng tạo trong diễn đạt, lập luận làm cho lời văn có giọng điệu, hình ảnh, bài văn giàu sức thuyết phục.
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